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   Số: 1632 /KH-SGD&ĐT

                     Nghệ An, ngày 24 tháng 8 năm 2016
KẾ HOẠCH 

Công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và đảm bảo trật tự
 an toàn giao thông trong trường học năm học 2016-2017

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BGDĐT ngày 12/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020; Công văn số 3988/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2016-2017. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011; Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ; Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách đảm bảo  trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 09/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông và đảm bảo trât tự ATGT năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.
- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ”, giai đoạn 2011-2020.
- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trong các các trường học, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ xây dựng “Văn hóa giao thông”, khi tham gia giao thông trong học sinh, sinh viên. Góp phần làm giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trong phạm vi toàn tỉnh.
- Nâng cao hiệu quả và trách nhiệm của Ban an toàn giao thông, đội xung kích tình nguyện trong các trường học. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

            2. Yêu cầu:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào đầu năm học 2016-2017.

- Đảm bảo 100% các đơn vị trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường trong việc giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

- Riêng các trường mầm non, tiểu học, tùy tình hình thực tế của từng vùng, miền, địa phương, có thể tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp, xe máy, xe máy điện.
- 100% các trường học thực hiện có hiệu quả cổng trường “An toàn giao thông” đảm bảo trật tự ATGT trước cổng trường, không để xẩy ra tình trạng ùn tắc giáo thông trước cổng trường trước và sau giờ tan học. 
- 100% cán bộ, giáo viên và học sinh nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.
- Kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nhắc nhở, giáo dục và xử lý kịp thời những trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

 
1. Giáo dục học sinh nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ

2. Đi bộ qua đường ở nơi không có biển chỉ dẫn, đi xe đạp trên đường an toàn, qua đường ở nơi đường bộ giao nhau với đường sắt; điều khiển xe đạp điện an toàn; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và điều khiển xe đạp điện an toàn.
 
3. Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, đường sắt, hiệu lệnh của CSGT; tình huống giao thông nguy hiểm, cách phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; văn hóa khi tham gia giao thông.

4. Phổ biến cho học sinh, sinh viên các kiến thức về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm; văn hóa khi tham gia giao thông.

5. Không phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt; treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường sắt; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh, để vật chướng ngại vật, chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.
 
6. Không đi, đứng, nằm, ngồi trên đường ray, trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy; đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống.

7. Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

 
- Tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, tổ chức ngày hội, các hội thi tìm hiểu Luật giao thông, sân khấu hóa; trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội; thông qua hệ thống phát thanh...

 
- Tuyên truyền, giáo dục qua các giờ giảng dạy thông qua các tiết sinh hoạt tập thể hoặc tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các nhà trường với thời lượng dạy học 01 tiết/tháng (bao gồm cả lý thuyết và thực hành kỹ năng) theo kế hoạch triển khai tài liệu giáo dục ATGT.
 
- Tuyên truyền trực quan thông qua: xây dựng hệ thống panô, áp phích, băng rôn, tờ rơi, khẩu hiệu, Website của các cơ sở giáo dục...

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn phòng Sở và các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành, thị.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố ban hành các quy định và điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo quyết liệt các nhà trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

- Chủ trì phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh và huyện, thành phố chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự ATGT do Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh phát động.

- Chỉ đạo các đơn vị xử lý kỷ luật nghiêm những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện; giao cho giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. 
- Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, các nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học cho các nhà trường, các cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên.
- Tổ chức chỉ đạo điểm ký cam kết không vi phạm pháp luật vệ an toàn giao thông.

4. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo, đôn đốc các nhà trường triển khai thực hiện.

- Triển khai tài liệu giảng dạy ATGT chính khóa ở các bậc học theo Đề tài khoa học cấp tỉnh đã được công nhận về tài liệu giảng dạy ATGT của ngành, triển khai song song với chương trình và sách giáo khoa mới của Bộ.

- Chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ phụ trách công tác giáo dục an toàn giao thông; tập huấn cho giáo viên các trường Tiểu học, THCS về tài liệu giáo dục ATGT.

- Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc một số cơ sở giáo dục về công tác giáo dục ATGT trong trường học trong toàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường triển khai công tác giáo dục ATGT trong học sinh, sinh viên đầu năm học 2016 - 2017 và trong dịp nghỉ hè, các kỳ thi, trong các thời gian cao điểm…

2. Các đơn vị trực thuộc Sở
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho học sinh theo kế hoạch của Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức tiếp nhận tài liệu giáo dục ATGT, nghiên cứu và tổ chức giảng dạy theo hình thức thông qua các tiết sinh hoạt tập thể, các tiêis hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống, với thời lượng giảng dạy 01 tiết/tháng (bao gồm cả lỹ thuyết và thực hành kỹ năng), hoặc có thể chủ động bố trí dạy theo các chủ để (đủ 9 tiết/năm).
- Yêu cầu phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông và điều khiển xe đạp điện.
 
- Xây dựng phương án, kế hoạch quản lý, giám sát học sinh sử dụng xe đạp điện đến trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi có thông báo của cơ quan chức năng gửi đến. Đưa việc thực hiện các quy định này vào tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại hạnh kiểm học sinh và đánh giá thi đua cho các đơn vị.

- Giao cho giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội tham gia công tác giáo dục an toàn giao thông và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về an toàn giao thông của học sinh; đưa các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông để học sinh thảo luận và đề ra phương án giải quyết trong các giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa.

- Ban hành các quy định cụ thể việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông cho học sinh, xử lý kỷ luật nghiêm đôi với những trường hợp vi phạm khi có thông báo của cơ quan chức năng và thông báo cho phụ huynh biết để cùng giáo dục nhắc nhở.

- Thực hiện tốt mô hình “Cổng trường an toàn” và thường xuyên tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục tuyên truyền về ATGT trong những ngày đầu tuần, các buổi sinh hoạt lớp, Đoàn, Đội…
- Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm Giáo dục thường xuyên triển khai quyết liệt không để xảy ra tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe điện; tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; điều khiển xe đạp điện an toàn và nhắc nhở học sinh mặc áo phao khi đi đò.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy an toàn giao thông theo quy định, chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các môn học và các hoạt động của nhà trường.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan trường hợp lý để tránh ùn tắc giao thông; tùy điều kiện của trường, phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức xe đưa đón học sinh; vận động học sinh hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân; mở cổng trường để phụ huynh vào sân đưa đón học sinh.
- Phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT lống ghép công tác đảm bảo ATGT vào công tác an ninh trường học.


- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng của nhà trường, trong đó việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT trong cán bộ, giáo viên và học sinh là một trong những tiêu chí bắt buộc để đánh giá thi đua, khen thưởng của từng tổ chuyên môn, lớp học, từng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường hàng năm.


VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
- Các nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức ký cam kết về đảm bảo an toàn giao thông đầu năm học hoàn thành trước ngày 15/10/2016 và gửi báo cáo thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng), trước ngày 25/10/2016 (Sở xin gửi kèm biểu mẫu).

- Báo cáo công tác đảm bảo trật tự về an toàn giao thông Học kỳ I, năm học 2016-2017 gửi về Sở, trước ngày 20/01/2017. 

- Báo cáo Tổng kết việc thực hiện giáo dục trật tự ATGT năm học 2016 – 2017 về Sở trước ngày 20/6/2017.

Trên đây là kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2016 - 2017, Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.
      KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:






      PHÓ GIÁM ĐỐC
- Vụ CT HSSV, Bộ GD&ĐT (để b/c);

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Ban ATGT tỉnh (để báo cáo);                                                                               
- GĐ, các PGĐ (để báo cáo);





  (đã ký)       

- Các phòng, ban Sở (để ph/hợp);

- Các phòng GD&ĐT huyện, thành, thị,

các đơn vị trực thuộc Sở (để th/hiện);

- Lưu VT, KH ATGT 2016-2017.



                   Thái Huy Vinh

                                                                                                             Mẫu 1: Dành cho học sinh 
	  SỞ GD&ĐT (PHÒNG…)                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG…………………..                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             Nghệ An, ngày…….tháng…. năm 2016
BẢN CAM KẾT

CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG HỌC SINH 

NĂM HỌC 2016 - 2017

       Họ và tên:…………………………………………..;Học sinh lớp:………………..

       Họ và tên bố (mẹ):…………………............ ; Số điện thoại:………………………...

       Địa chỉ:…………….Xã (phường):…….……….. Huyện (thành, thị):………………

    Sau khi được nhà trường, các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật quy định về an toàn giao thông, nhận thức được những hậu quả và những thiệt hại to lớn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của gia đình và xã hội do tại nạn giao thông gây ra. Là một học sinh trong nhà trường, bản thân em và gia đình nhất trí cam kết thực hiện các nội dung sau:

    - Không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe quy định; cổ vũ đua xe trài phép, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm kém chất lượng hoặc cài quai không đúng quy cách. Luôn thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy tham gia giao thông;

    - Không điều khiển phương tiện xe mô tô điện, xe máy điện khi chưa đăng ký gắn biển số của cơ quan chức năng;

    - Không đi xe đạp dàn hàng ngang từ 03 xe trở lên, sử dụng ô, dù, điện thoại di động, kéo đẩy xe khác, vật khác, buông cả hai tay, vượt đèn đỏ…, đi bộ và sang đường đúng nơi quy định; không ném đất, đá, vật khác lên tàu, xe;

    - Phụ huynh và học sinh không tụ tập trước cổng trường, dừng đỗ phương tiện gây cản trở, ùn tắc giao thông; không chơi thể thao ở lòng, lề đường;

    - Không lên đò khi đò không đảm bảo an toàn kỹ thuật; chở quá số người quy định;  luôn phải mặc áo phao và sử dụng các thiết bị cứu sinh khi đi đò;

    - Không thực hiện các hành vi khách gây mất trật tự an toàn giao thông;

    Nếu vi phạm một trong những nội dung cam kết trên, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trường pháp luật và các hình thức kỷ luật của nhà trường.

           PHỤ HUYNH HOC SINH                                        HỌC SINH CAM KẾT

                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)      

             GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                            HIỆU TRƯỞNG
                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              (Ký, đóng dấu)




                                                                                                           Mẫu 2: Dành cho phụ huynh 

	  SỞ GD&ĐT (PHÒNG…)                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG…………………..                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              Nghệ An, ngày…….tháng…. năm 2016
BẢN CAM KẾT

CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG CHO PHỤ HUYNH 

NĂM HỌC 2016 - 2017

       Tên tôi là:…………………………………………..; Số điện thoại:………………..

       Là phụ huynh em:…………………............... ;Học sinh lớp:……………………...

         Địa chỉ:…………….Xã (phường):…….……….. Huyện (thành, thị):………………

    Sau khi được nhà trường quán triệt Pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các quy định của nhà trường về trật tự ATGT, bản thân tôi nhất trí và cam kết thực hiện các nội dung sau:

   - Luôn gương mẫu, nhắc nhở, tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện tốt quy định của Luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông và các quy định của nhà trường;

    - Thực hiện nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên mô tô, xe máy tham gia giao thông;

    - Không dừng đỗ phương tiện gây cản trở, ùn tắc giao thông trước cổng trường trước và sau giờ tan học;

    - Không để học sinh mình lên đò khi đò không đảm bảo an toàn kỹ thuật; chở quá số người quy định;  luôn phải mặc áo phao và sử dụng các thiết bị cứu sinh khi đi đò;

    Nếu vi phạm một trong những nội dung cam kết trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trường pháp luật và các hình thức kỷ luật của nhà trường đối với học sinh.

     GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                           PHỤ HUYNH HỌC SINH                                        

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                         

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)




   Lưu ý: Các nhà trường có thể tổ chức ký cam kết 1 trong 2 mẫu
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